
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Danh Thị Thu Vân 31201025665 Triết học 251 online 5 5 không thay đổi 

2 Trương Thị Như Bình 31201023139 toán dành cho KT Và QT 254 online 7 7 không thay đổi 

3 Nguyễn Truương Gia Bảo 33191020183 Luật sở hữa TT 131 online 3 3 không thay đổi 

4 TRần Minh Nhật Anh 31201023789 LKD 238 online 6 6 không thay đổi 

5 Lê Phước Hòa 31191025728 TAP3 235 online 6 6 không thay đổi 

6 Bùi Hữu Thiện 31191025309 TAP1 246 28033 5,5 5,5 không thay đổi 

7 Lê Hồ Quang Hoàng 31201021059 Tiếng Anh P1 259 online 9 9 không thay đổi 

8 Vòng Kim Bằng 31201020077 TAP1 250 online 4,5 4,5 không thay đổi 

9 Trương Văn Sang 31201023515 TAP1 249 online 3 3 không thay đổi 

10 Phạm Thị Kim Thoa 31201024546 Tiếng Anh P1 257 online 7,5 7,5 không thay đổi 

11 Nguyễn  Đức Duy 31201023687 Tiếng Anh P1 255 28036 3 3 không thay đổi 

12 Nguyễn Thị Lâm 31201021120 Tiếng Anh P1 265 online 4 4,5 GV chấm sót

13 Đặng Trần Bảo Trân 31201022845 Tiếng Anh P1 256 online 6,5 7,5 GV chấm sót

14 Võ Đức Trí 31201022852 Tiếng Anh P1 266 online 7 8 GV chấm sót

15 Hồ Thị Thu Hường 31201023863 LKD 220 online 6,5 6,5 không thay đổi 

16 Nguyễn Đức Duy 31201023687 Triết học 261 28037 1 1 không thay đổi 

17 Lê Thị Kim Linh 31201022804 Triết học 263 online 4,5 4,5 không thay đổi 

Danh sách có 17 sinh viên
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